HỌ TÊN:…………………………………………….                           
Bài tập cuối tuần 31
Toán

Câu 1 a) Số 78 935 được đọc là: 
A. Bảy mươi tám nghìn chín trăm năm mươi ba 		
B. Bảy mươi nghìn tám trăm chín mươi ba
C. Bảy mươi tám nghìn chín trăm ba mươi lăm			
D. Bảy mươi chín nghìn tám trăm ba mươi lăm
b) Một năm có bao nhiêu tháng có 31 ngày ? 
A. 4 tháng               B. 5 tháng                 C. 6 tháng                  D. 7 tháng
Câu 2 a) Tứ giác MNPQ có MN = 2 cm; NP = 3 cm; PQ = 2 cm; QM = 3 cm
Chu vi tứ giác MNPQ là: 
A. 11cm                B. 10cm                 C. 8cm                    D. 5cm
b) Số chẵn lớn nhất có năm chữ số khác nhau là: (M2 - 0,5 điểm)
A. 98764              B. 99998               C. 98765                 D. 10000
Câu 3. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm 
6000g: 3 ...... 3kg 		2l x 2 ....... 400ml
72kg ...... 7200g 		12000ml ....... 12l
Câu 4. a) Có 48 cái cốc xếp đều vào 8 hộp. Hỏi có 2736 cái cốc thì xếp được bao nhiêu hộp như thế? 
A.456 hộp		 B. 466 hộp		 C. 476 hộp		 D. 486 hộp
b) Tính diện tích hình chữ nhật biết chiều rộng là 7cm, chiều dài gấp 6 lần chiều rộng. 
A. 942cm² 		B. 294cm² 		C. 429cm² 		D. 294cm
Câu 5. a) Số bé nhất trong các số: 65 420; 66 420; 57 273; 8 141 là: 
A. 65 420 		B. 66 420 		C. 57 273 		D. 8 141
b) Mai đi từ trường về lúc 10 giờ. Về đến nhà lúc 11 giờ kém 25 phút. Thời gian Mai đi từ trường về nhà là: 
A. 25 phút		B. 35 phút		C. 45 phút		D. 55 phút
Câu 6. Số có chữ số hàng nghìn là 6 là:

A. 29 601
B. 56 380
C. 61 792
D. 33 861

Câu 7. Trong các số dưới đây, số bé nhất là:

A. 85 723
B. 78 529
C. 72 587
D. 87 525

Câu 8. Một hình vuông có chu vi bằng 36 cm. Diện tích của hình vuông đó là:

A. 24 cm2
B. 81 cm2
C. 60 cm2
D. 72 cm2

Câu 4. Làm tròn số 64 719 đến hàng chục nghìn ta được:

A. 60 000
B. 70 000
C. 64 000
D. 65 000

Câu 9. Hôm nay là ngày 28 tháng 5. Còn 5 ngày nữa An sẽ tham dự trại hè do thành phố tổ chức. Hỏi An sẽ tham dự trại hè vào ngày nào?

A. Ngày 1 tháng 6
B. Ngày 2 tháng 6
C. Ngày 3 tháng 6
D. Ngày 4 tháng 6

Câu 10. Xưởng sản xuất của bác Nam cần lắp đặt 3 000 chiếc ghế. Mỗi chiếc ghế cần dùng 8 chiếc đinh vít nhưng xưởng của bác mới chỉ có 15 700 chiếc đinh vít. Vậy số đinh vít xưởng sản xuất của bác Nam còn thiếu là:

A. 8 300 chiếc
B. 2 400 chiếc
C. 7 500 chiếc
D. 9 200 chiếc

Câu 11.  Qua sát bảng và trả lời câu hỏi: 
	Ngày
	Thứ nhất
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư

	Số quyển sách bán được 
	25
	40
	39
	35



a) Bao nhiêu cuốn sách đã bán được trong ngày thứ tư ?....................
b) Ngày nào bán được 40 cuốn sách?.........................................
c) Ngày thứ ba bán được nhiều hơn ngày thứ nhất bao nhiêu cuốn sách?......................
d) Cả bốn ngày bán được bao nhiêu cuốn sách?....................

Câu 12. Tính: 
a.60 m + 30m =……… 		b. 1 500g - 150g = ………
250 m x 4 =………. 			    25 008ml : 8 =……….
Câu 13. Đặt tính rồi tính: 
21 786 + 34 129 		54 612 - 11 098 		1 536 x 7		 67 223 : 8
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 14. Một trang trại chăn nuôi bò sữa ở Hà Lan ngày thứ nhất thu hoạch được 29 180l sữa, ngày thứ nhất thu hoạch được nhiều hơn ngày thứ hai 9 120 l sữa. Hỏi cả hai ngày trang trại đó thu hoạch được bao nhiêu lít sữa?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 15. Tính giá trị của biểu thức: 99 927 : (10 248 : 8 – 1 272) ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b, Tìm tổng của số chẵn lớn nhất có 5 chữ số và số nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
          c, Tính nhanh:
          1208  +  2673  +  1327  +  1589  +  2792 + 2411
          ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tiếng Việt
SỰ TÍCH HOA CÚC TRẮNG
Ngày xưa có một cô bé sống cùng mẹ trong một túp lều tranh dột nát nhưng đó là một bé gái vô cùng hiếu thảo. Thật không may mẹ của cô bé lại bị bệnh rất nặng nhưng vì nhà nghèo nên ko có tiền mua thuốc chữa, và cô bé vô cùng buồn bã.
Một lần đang ngồi khóc bên đường bỗng có một ông lão đi qua thấy lạ bèn đừng lại hỏi. K hi biết sự tình ông già nói với cô bé:
- Cháu hãy vào rừng và đến bên gốc cây cổ thụ to nhất trong rừng hái lấy một bông hoa duy nhất trên đó. Bông hoa ấy có bao nhiêu cánh thì mẹ cháu sống được bằng đấy ngày.
Cô bé liền vào rừng và rất lâu sau mới tìm thấy bông hoa trắng đó. Phải khó khăn lắm cô mới trèo lên được để lấy bông hoa, nhưng khi đếm chỉ có một cánh , hai cánh , ba cánh bốn cánh. Chỉ có bốn cánh hoa là sao chứ? Chẳng nhẽ mẹ cô chỉ sống được bằng đấy ngày thôi sao?
Không đành lòng cô liền dùng tay xé nhẹ dần từng cánh hoa lớn thành những cánh hoa nhỏ và bông hoa cũng theo đó mà nhiều cánh dần lên nhiều đến mức không còn đếm được nữa. Từ đó người đời gọi bông hoa ấy là bông hoa cúc trắng để nói về lòng hiếu thảo của cô bé đó dành cho mẹ mình.
Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:
Câu 1: Cô bé có hoàn cảnh sống như thế nào? (0,5 điểm)
A. Cô bé sống với mẹ trong cảnh nghèo nàn.
B. Cô bé sống với bố mẹ trong xa hoa, tráng lệ.
C. Cô bé mồ côi, sống ở ven đường.
Câu 2: Ông lão đã nói gì với cô bé sau khi biết sự tình? (0,5 điểm)
A. Ông lão bảo cô hái những bông hoa trên gốc cây cổ thụ to nhất trong rừng, số cánh hoa sẽ tương ứng với số ngày mẹ cô bé sống.
B. Ông lão bảo cô chỉ hái một bông hoa duy nhất trên gốc cây cổ thụ to nhất trong rừng, số cánh hoa sẽ tương ứng với số ngày mẹ cô bé sống.
C. Ông lão bảo cô chỉ cần hái bông hoa duy nhất trên gốc cây cổ thụ trong rừng, số cánh hoa sẽ tương ứng với số ngày mẹ cô bé sống.
Câu 3: Vì sao cô bé lại xé từng cánh hoa lớn thành những cánh hoa nhỏ? (0,5 điểm)
A. Vì cô bé nghĩ bông hoa nhiều cánh nhỏ sẽ đẹp hơn.
B. Vì cô bé nghĩ bông hoa nhiều cánh nhỏ sẽ kéo dài được sự sống của mẹ.
C. Vì cô bé nghĩ bông hoa nhiều cánh nhỏ là bông hoa đặc biệt nhất để dành tặng mẹ.
Câu 4: Theo em, bông hoa cúc trắng biểu tượng cho điều gì thông qua câu truyện trên? (0,5 điểm)
A. B iểu tượng của sự tinh khiết, thanh cao của một người con gái.
B. Biểu tượng của sự sống, là sự hiếu thảo của người con đối với mẹ .
C. Biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu.
Câu 5: Thông điệp được gửi gắm là gì? (1 điểm)
..........................................................................................................
Câu 6: Trong cuộc sống, em thể hiện sự hiếu thảo đối với người thân trong gia đình bằng những cách nào? (1 điểm)
.............................................................................................................
Câu 7: Tìm 5 từ ngữ chỉ đặc điểm được sử dụng trong câu chuyện trên. (0,5 điểm)
.............................................................................................................
Câu 8: Tìm từ ngữ có trái nghĩa với các từ sau: buồn bã, khó khăn. (0,5 điểm)
............................................................................................................
Câu 9: Đặt một câu có hình ảnh so sánh về hoa hồng. (1 điểm)
...........................................................................................................
Câu 8: Tìm một từ có nghĩa giống với từ mênh mông, đen trũi. (0,5 điểm)
........................................................................................................
Câu 9: Em hãy xếp những từ sau vào đoạn văn sao cho thích hợp. (1 điểm)
giật mình, biến đi, im lặng, rào rào.
Rừng cây ... quá. Mỗi tiếng lá rơi lúc nào có thể khiến người ta ... Gió bắt đầu nổi ... Phút yên tĩnh của rừng ban mai dần ...
Câu 10. Từ có nghĩa giống với “niềm vui” là từ nào dưới đây?

A. Vui sướng
B. Nỗi buồn
C. Đau khổ

Tiếng Anh
Reorder the words to make sentences: (1pt)
1. weather/ today/ What/ is/ in/ Quy Nhon City/ like/ the?
................................................................................................................
2. The/ are/ under/ the/ cats/ table.
................................................................................................................
3. They/ flying kites/ the/ in/ park/ are.
................................................................................................................
4. My/ is/ twenty-five/ teacher/ years old.
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